	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

  Số: 1010 /QĐ-UBND
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                      Sơn La, ngày 03 tháng 5  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch và tổ chức tư vấn  thực hiện chương trình áp

 dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động 

của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2007


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số: 2925/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc: Ban hành Chương trình thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo ISO 9001: 2000 tỉnh Sơn La tại Tờ trình số: 39/TTr- BCĐ ngày 06 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện “Chương trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2007”.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phê duyệt tổ chức tư vấn đào tạo, tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho các đơn vị thuộc kế hoạch áp dụng năm 2007, gồm:

1. Công ty tư vấn giải pháp năng suất chất lượng P&Q.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Anh.
  Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Nội vụ, Văn hóa Thông tin và các cơ quan, đơn vị thuộc kế hoạch áp dụng ISO 9001:2000 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTN, H.Châu (01), 15b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ

CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1010/QĐ-UBND, ngày 03/5/2007
 của UBND tỉnh Sơn La)
Căn cứ Quyết định số: 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Căn cứ Quyết định số: 2925/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.
Căn cứ Thông tư số: 11l/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước.
Căn cứ Quyết định 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước"
Căn cứ Quyết định 779/QĐ-CTUBND ngày 04/4/2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.
Ban chỉ đạo Chương trình thực hiện Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2007 theo các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH
1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lượng hoạt động hành chính nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của 02 đơn vị đã được đánh giá chứng nhận năm 2006. Cụ thể:
- Sở Nội vụ.
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
2.2. Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của 05 cơ quan thuộc "Danh mục các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động hành chính nhà nước" ban hành theo Quyết định số: 2925/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La. Cụ thể:

 - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.
- UBND thị xã Sơn La
- Sở Kế hoạch Đầu tư
- Sở Tài chính.
- Sở Tài nguyên Môi trường.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
II.1. Đối với các cơ quan đã xây dựng, áp dụng thành công và đánh giá chứng nhận
1. Nội dung thực hiện
1.1. Thực hiện các hoạt động nhằm duy trì hệ thống chất lượng đã được đánh giá chứng nhận, bao gồm các hoạt động chính sau:
- Thực hiện đúng các mục tiêu, chính sách chất lượng, các quy trình, hướng dẫn công việc đã được xây dựng, ban hành và áp dụng tại cơ quan đơn vị.
- Thiết lập, cập nhật, lưu trữ, kiểm soát hồ sơ đúng quy định.
- Thực hiện xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ đúng định kỳ.
- Thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa nhằm bảo đảm sự phù hợp của hệ thống với tiêu chuẩn quy định.
1.2. Thực hiện các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hành chính:
Thông qua hoạt động đánh giá nội bộ, hoạt động đánh giá từ bên ngoài, các ý kiến phản hồi từ khách hàng thực hiện cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã được thiết lập để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống.
- Thực hiện đánh giá kiểm soát hệ thống 06 tháng 1 lần (Do Tổ chức chứng nhận thực hiện) theo đúng quy định.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí đánh giá kiểm soát do Tổ chức chứng nhận tiến hành 01 năm 2 lần theo quy định tại Quyết định 144/2006/QĐ-TTg.
II.2. Đối với các cơ quan xây dựng và áp dụng năm 2007

1. Nội dung, tiến độ thực hiện
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	SẢN PHẨM
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	CƠ QUAN THỰC HIỆN

	1
	Xây dựng kế hoạch triển khai và   lựa chọn phạm vi áp dụng hệ thống của đơn vị


	Kế hoạch được duyệt
	Quý I-II năm 2007
	Cơ quan
áp dụng

Ban chỉ đạo

	2
	Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng ISO 9001 tại đơn vị áp dụng

	Quyết định thành lập của cơ quan thực hiện 
	
	Cơ quan
áp dụng

Ban chỉ đạo

	3
	Lựa chọn tư vấn đào tạo,  hướng dẫn xây dựng áp dụng  hệ thống, đánh giá thử hệ thống 

	 Lựa chọn  tư vấn bảo đảm yêu cầu Quyết định 17/2006/QĐ-BKHCN
	
	Cơ quan
áp dụng

Ban chỉ đạo

	4
	Tổ chức đào tạo, tập huấn 
	Nhận thức về ISO 9000:2000; 9001:2000, xây dựng văn bản theo ISO
	
	Cơ quan
áp dụng

Tổ chức
tư vấn

	5
	Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý hành chính  so với yêu cầu của ISO 9001

	Báo cáo đánh giá hiện trạng của hệ thống quản lý hành chính so với yêu cầu của ISO 9001
	
	Cơ quan
áp dụng

Tổ chức
tư vấn

	6
	Xây dựng hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn
	Hệ thống đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2000
	Quý II- III/2007
	Tổ chức
tư vấn

	7
	Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
	Chuyên gia đánh giá nội bộ và được cấp chứng chỉ
	
	Tổ chức
tư vấn

	8
	Chính thức áp dụng thử quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO
	Báo cáo đánh giá nội bộ. Xem xét của lãnh đạo


	
	Cơ quan

áp dụng
Tổ chức
tư vấn

	9
	Tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ và thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp qua các cuộc đánh giá nội bộ
	Khắc phục những điểm không phù hợp
	
	Cơ quan

áp dụng
Tổ chức
tư vấn

	10
	Đánh giá thử và khắc phục những điểm không phù hợp
	Xác định những điểm không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục
	Quý III-IV 
	Cơ quan

áp dụng
Tổ chức
tư vấn

	11
	Gửi hồ sơ đề nghị chứng nhận
	Khắc phục các điểm không phù hợp
	Quý  IV năm 2007
	Tổ chức chứng nhận

	12
	Chính thức đánh giá
	Sự phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000
	
	Tổ chức chứng nhận

	13
	Nhận chứng chỉ, tổng kết chương trình
	Chứng nhận phù hợp ISO
	
	Cơ quan
áp dụng


III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Chi duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (Đối với các đơn vị đã được chứng nhận), bao gồm:

- Chi đánh giá giám sát 01 năm 02 lần theo quy định: 10.000.000,đ/01 đơn vị x 02 đơn vị = 20.000.000,0đ
- Chi đào tạo, cải tiến hệ thống, thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa: Được chi từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan.

2. Chi cho các đơn vị xây dựng mới: 100.000.000,đ/đơn vị x 5 đơn vị = 500.000.000,0đ. Bao gồm:

- Chi đào tạo nhận thức về ISO, kỹ thuật soạn thảo văn bản, đánh giá nội bộ. 


- Chi tư vấn xây dựng hệ thống, hướng dẫn áp dụng hệ thống, đánh giá nội bộ 02 lần.

- Chi đánh giá thử hệ thống trước khi đánh giá chứng nhận do tổ chức tư vấn thực hiện.

- Chi đánh giá chứng nhận hệ thống do tổ chức chứng nhận thực hiện.

- Các khoản chi khác (Nếu có).
(Các mục chi và định mức chi được thực hiện theo Thông tư 111/2006/TT-BTC)

3. Kinh phí phục vụ hoạt động Ban chỉ đạo: 50.000.000,0đ
- Chi đào tạo
- Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo.

- Chi phí phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

- Chi khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Chi đánh giá kiểm soát định kỳ: 02 đơn vị x 10.000.000,đ/năm = 20.000.000,

4. Nguồn kinh phí thực hiện năm 2007:

-  Tổng kinh phí thực hiện: 550.000.000,0đ.
- Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2007.


(Đã được Sở Khoa học và Công nghệ bố trí trong Kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2007)

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. 05 đơn vị sau khi xây dựng và áp dụng được đánh giá chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

2. 02 đơn vị đã được đánh giá chứng nhận được đánh giá kiểm soát định kỳ duy trì được hệ thống quản lý chất lượng đã được chứng nhận./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


